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	BDT
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	BDT
	BDTV
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	BDT
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	Học vần
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả Tẫn
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 CôngTẫn
	MTHương
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	T Viết
	TD Khanh
	TH Toán
	C tả
	TD Thảo
	Toán
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	THTVTẫn
	TNXH
	A Giang
	Toán
	AN Khanh
	C tả
	C tả
	TD
	 TĐ 
	LTVC
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	BDTVTẫn
	BD Toán
	A Giang
	
	THTV
	BDTV
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KT Hương
	BDT

	THỨ 6

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	TLV
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	KT Hương

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	TC Hương
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TLV

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	TNXH
	Toán
	AN Khanh
	C tả
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTẫn
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	BDT
	TC
	TD Khanh
	TNXH
	BDT
	Địa lý
	A Văn
	KH
	KH

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	S Hoạt


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05/10/2015
                          Luyện        Ngoan      Thuần       Hồng     Tâm           Ngoan        Thìn            Sinh        Tẫn         khái           Thúy          Linh         Hòe         Việt
	THỨ
	TIẾT
	1A
	1B
	1C
	1D
	2A
	2B
	2C
	2D
	3A
	3B
	4A
	4B
	5A
	5B

	THỨ 2
Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	MTHương
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	T Đọc
	T Đọc

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	Toán
	Toán

	
	3
	MTHương
	Toán
	Học vần
	Đạo đức
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	AN Khanh
	Toán
	C tả
	C tả

	
	4
	Toán
	MTHương
	Toán
	Toán
	A Giang
	Đạo Đức
	Đạo đức
	Đạo Đức
	Đ Đức
	Đạo Đức
	Toán
	AN Khanh
	K Chuyện
	K Chuyện

	Chiều
	5
	TH 
	Đạo đức
	Đạo đức
	BDT
	Toán 
	T ViếtTẫn
	
	TNXH
	Tin Việt
	AN Khanh
	Đ Đức
	KH
	LS
	A Văn

	
	6
	THTVTẫn
	BDT
	
	BDTV
	Đ đức
	AN Khanh
	
	BDTV
	Tin Việt
	Tập Viết
	KH
	LS
	Đ Đức
	A Văn

	
	7
	TNXH
	BDTV
	
	BDTV
	THT
	THTVTẫn
	
	TC
	AN Khanh
	BDT
	
	TD Thảo
	A Văn
	TD

	THỨ 3

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	
	Học vần
	Toán
	Toán
	AN Khanh
	LTVC
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	LTVC
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	KC
	KC
	Toán
	Toán
	A Văn
	A Giang
	TV
	TD Thảo
	MTHương
	Toán

	
	3
	AN Khanh
	Toán
	Học vần
	Toán
	MTHương
	A Giang
	LTVC
	T viết
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	KH

	
	4
	Toán
	AN Khanh
	Toán
	BDT
	C tả
	A Giang
	Tập viết
	Kchuyện
	T viết
	K chuyện
	KT Hương
	Đ Đức
	KH
	TD

	Chiều
	5
	Đạo đức
	BDTVTẫn
	TNXH
	MTHương
	toán
	C tả
	TNXH
	C tả
	TNXH
	Toán
	TD Thảo
	Khoa
	A Văn
	Tin Việt

	
	6
	BDTV
	BDTVTẫn
	
	BDTV
	TD Khanh
	BDT Việt
	
	MTHương
	BDT
	BDT
	L sử
	Địa
	A Văn
	Tin Việt

	
	7
	THTV
	BDTTẫn
	
	BDT
	THT
	BDT
	
	BDT
	TD Thảo
	TD Khanh
	Tin Linh2

	KT Hương
	BDT
	Đ Đức

	THỨ 4

Sáng
	1
	Học vần
	Toán
	Học vần
	A Giang
	Toán
	LTVC
	TD
	BDTV
	TĐ 
	Toán
	TV
	MTHương
	T đọc
	T đọc

	
	2
	Học vần
	TC Hương
	Học vần
	A Giang
	TD Khanh
	Tập đọc
	Tập đọc 
	BDT
	 KC 
	C tả
	TV
	Tv
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	T đọc
	Toán
	Toán
	A Giang
	Toán
	TNXH
	MTHương
	Tv
	AN Khanh
	TLV

	
	4
	BDT Tẫn
	Học vần
	TD
	Học vần
	LTVC
	MTHương
	C tả
	A Giang
	LTVC
	BDTV
	Toán
	Toán
	TLV
	AN Khanh

	Chiều
	5
	TD Khanh
	BDTV
	BDT
	Toán
	BDT
	BDTV
	
	TĐọc
	BDT
	TC Hương
	KH
	Tin
	Địa lý
	A Văn

	
	6
	A Giang
	BDTVTẫn
	
	BDT
	THTV
	L toán
	
	Toán
	MTHương
	TD Khanh
	BDT
	Tin
	TD
	A Văn

	
	7
	A Giang
	TDTẫn
	
	TC
	THTV
	TD Khanh
	
	TH
	BDTV
	Tin Việt

Tin Việt
	TD Thảo
	BDT
	A Văn
	MTHương



	THỨ 5

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả 
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 Công
	Toán
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	T Viết
	TD Khanh
	THToán
	C tả
	TD Thảo
	LTVC
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	THTVTẫn
	TNXH
	A Giang
	Toán
	AN Khanh
	C tả
	C tả
	TD
	 TĐ 
	MTHương
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	BDTVTẫn
	BD Toán
	A Giang
	
	THTV
	BDTV
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KT Hương
	BDT

	THỨ 6

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	TLV
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	KT Hương

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	TC Hương
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TLV

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	TNXH
	Toán
	AN Khanh
	C tả
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTẫn
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	S hoạt
	TC
	TD Khanh
	TNXH
	BDTV
	Địa lý
	A Văn
	KH
	KH

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	BDT Tẫn
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	S Hoạt


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 23/11/2015
	THỨ
	TIẾT
	1ALuyện
	1BNgoan
	1CThuần
	1D(Hồng
	2ALịch
	2B(ngoan)
	2C(Thìn
	2D(Sinh)
	3ANhung
	3BThảo
	4AThúy
	4BLinh
	5AHòe
	5Bviệt

	THỨ 2
Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	MTHương
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	T Đọc
	T Đọc

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	Toán
	Toán

	
	3
	MTHương
	Toán
	Học vần
	Đạo đức
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	ANKhanh
	Toán
	C tả
	C tả

	
	4
	Toán
	MTHương
	Toán
	Toán
	A Giang
	Đạo Đức
	Đạo đức
	Đạo Đức
	Đ Đức
	Đạo Đức
	Toán
	ANKhanh
	K Chuyện
	K Chuyện

	Chiều
	5
	Đạo đức Tâm
	Đạo đức
	Đạo đức
	BDT
	Toán 
	TViết
	TD
	TNXH
	BDTV
	AN Khanh
	Đ Đức
	KH
	LS
	TD

	
	6
	THTVTâm
	BDT
	
	BDTV
	Đ đức
	AN Khanh
	
	BDTV
	BDT
	Tập Viết
	Tin Việt
	LS
	Đ Đức
	A Văn

	
	7
	TNXHTâm
	BDTV
	
	BDTV
	THT
	THTV
	
	TC
	AN Khanh
	BDT
	Tin Việt
	TDThảo
	A Văn
	A Văn

	THỨ 3

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	AN Khanh
	LTVC
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	LTVC
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	KC
	KC
	Toán
	Toán
	A Văn
	A Giang
	TV
	TD Thảo
	MTHương
	Toán

	
	3
	AN Khanh
	Toán
	Toán
	BDTVTâm
	MTHương
	A Giang
	LTVC
	T viết
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	KH

	
	4
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	BDTTâm
	C tả
	A Giang
	Tập viết
	Kchuyện
	T viết
	K chuyện
	KTHương
	Đ Đức
	KH
	TD

	Chiều
	5
	THTV
	BDTVTâm
	
	MTHương
	toán
	C tả
	TNXH
	C tả
	TNXH
	Toán
	TD Thảo
	Khoa
	A Văn
	Tin Việt

	
	6
	BDTV
	BDTVTâm
	
	Toán
	TD Khanh
	BDT Việt
	
	MTHương
	BDTV
	BDT
	L sử
	Địa
	A Văn
	Tin Việt

	
	7
	THTV
	BDTTâm
	
	BDT
	THT
	BDT
	
	BDT
	TD Thảo
	TD Khanh
	KH
	KTHương
	BDT
	Đ Đức

	THỨ 4

Sáng
	1
	Học vần
	Toán
	Học vần
	A Giang
	Toán
	LTVC
	TD
	BDTVTâm
	TĐ 
	Toán
	TV
	MTHương
	T đọc
	T đọc

	
	2
	Học vần
	TC Hương
	Học vần
	A Giang
	TD Khanh
	Tập đọc
	Tập đọc 
	BDTTâm
	 KC 
	C tả
	TV
	Tv
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	T đọc
	Toán
	Toán
	A Giang
	Toán
	TNXH
	MTHương
	Tv
	ANKhanh
	TLV

	
	4
	BDT Tâm
	Học vần
	TD
	Học vần
	LTVC
	MTHương
	C tả
	A Giang
	LTVC
	BDTV
	Toán
	Toán
	TLV
	ANKhanh

	Chiều
	5
	TD Khanh
	BDTV
	BDT
	Toán
	BDT
	BDTVTâm
	
	TĐọc
	BDT
	TC Hương
	KH
	Tin
	Địa lý
	A Văn

	
	6
	A Giang
	BDTV
	
	BDT
	THTV
	L toánTâm
	
	Toán
	MTHương
	TD Khanh
	BDT
	Tin
	TD
	A Văn

	
	7
	A Giang
	TDTâm
	
	TC
	THTV
	TD Khanh
	
	TH
	BDTV
	BDTV
	TD Thảo
	BDT
	A Văn
	MTHươn

	THỨ 5
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TNXHTâm
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả 
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 Công
	Toán
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	TNXH Tâm
	AN Khanh
	Học vần
	T Viết
	TD Khanh
	THToán
	C tả
	TD Thảo
	LTVC
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	THTVTâm
	Toán
	A Giang
	Học vần
	AN Khanh
	C tả
	C tả
	TD
	 TĐ 
	MTHương
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	BDTVTâm
	BD Toán
	A Giang
	
	THTV
	BDTV
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KTHương
	BDT

	THỨ 6
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	TLV
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	TLV

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	S Hoạt
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TCHương

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	TNXHTâm
	Toán
	AN Khanh
	C tả
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTâm
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	TC Hương
	TC
	TD Khanh
	TNXH
	BDTV
	Địa lý
	A Văn
	KH
	KH

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	BDT Tâm
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	S Hoạt

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy)
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 14/11/2015
	THỨ
	TIẾT
	1ALuyện
	1BNgoan
	1CThuần
	1D(Hồng
	2ALịch
	2B(ngoan)
	2C(Thìn
	2D(Sinh)
	3ANhung
	3BThảo
	4AThúy
	4BLinh
	5AHòe
	5Bviệt

	THỨ 2
Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	MTHương
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	T Đọc
	T Đọc

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	Toán
	Toán

	
	3
	MTHương
	Toán
	Học vần
	Đạo đức
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	ANKhanh
	Toán
	C tả
	C tả

	
	4
	Toán
	MTHương
	Toán
	Toán
	A Giang
	Đạo Đức
	Đạo đức
	Đạo Đức
	Đ Đức
	Đạo Đức
	Toán
	ANKhanh
	K Chuyện
	K Chuyện

	Chiều
	5
	Đạo đức Tâm
	Đạo đức
	Đạo đức
	BDT
	Toán 
	TViết
	TD
	TNXHBich
	BDTV
	AN Khanh
	Đ Đức
	KH
	A Văn
	TD

	
	6
	THTVTâm
	BDT
	
	BDTV
	Đ đức
	AN Khanh
	
	BDTVBich
	BDT
	Tập Viết
	Tin Việt
	LS
	Đ Đức
	A Văn

	
	7
	TNXHTâm
	BDTV
	
	TNXHBich
	THT
	THTV
	
	TC
	AN Khanh
	BDT
	Tin Việt
	TDThảo
	L sử
	A Văn

	THỨ 3

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	ToánBich
	Toán
	AN Khanh
	LTVC
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	LTVC
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	KCBich
	KC
	Toán
	Toán
	A Văn
	A Giang
	TV
	TD Thảo
	MTHương
	Toán

	
	3
	AN Khanh
	Toán
	Toán
	THTVTâm
	MTHương
	A Giang
	LTVC
	T viết
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Tin Linh
	Toán
	KH  Bich

	
	4
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	THTTâm
	C tảBich
	A Giang
	Tập viết
	Kchuyện
	T viết
	K chuyện
	KTHương
	Tin Linh
	KH
	ĐĐức

	Chiều
	5
	THTV
	BDTVTâm
	BDT
	MTHương
	BDT
	TNXHBich
	TNXH
	C tả
	TNXH
	Toán
	TD Thảo
	Toán
	A Văn
	Tin Việt

	
	6
	BDTV
	BDTVTâm
	
	Toán
	TD Khanh
	BDTv Bich
	
	MTHương
	BDTV
	BDT
	L sử
	Khoa
	A Văn
	Tin Việt

	
	7
	THTV
	BDTTâm
	
	BDT
	THT
	BDT Bich
	
	BDT
	TD Thảo
	TD Khanh
	KH
	KTHương
	BDT
	TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	Học vần
	Toán
	Học vần
	A Giang
	Toán
	LTVC
	TD
	BDTVTâm
	TĐ 
	ToánBich
	TV
	MTHương
	T đọc
	T đọc

	
	2
	Học vần
	TC Hương
	Học vần
	A Giang
	TD Khanh
	Tập đọc
	Tập đọc 
	BDTTâm
	 KC 
	C tảBich
	TV
	Tv
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	T đọc
	Toán
	Toán
	A Giang
	Toán
	TNXHBich
	MTHương
	Tv
	ANKhanh
	TLV

	
	4
	BDT Tâm
	Học vần
	TD
	Học vần
	LTVC
	MTHương
	C tả
	A Giang
	LTVC
	BDTVBich
	Toán
	Toán
	TLV
	ANKhanh

	Chiều
	5
	TD Khanh
	BDTV
	BDT
	Toán
	BDT
	BDTVBich
	
	TĐọc
	BDT
	TC Hương
	KH
	ĐịaTâm
	Địa lý
	A Văn

	
	6
	A Giang
	BDTV
	
	BDT
	THTV
	L toánBich
	
	Toán
	MTHương
	TD Khanh
	BDT
	BDTTâm
	TD
	A Văn

	
	7
	A Giang
	TDTâm
	
	TC
	THTV
	TD Khanh
	
	TH
	BDTV
	BDTV
	TD Thảo
	ĐĐ Bich
	A Văn
	MTHươn

	THỨ 5
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả 
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 Công
	Toán
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	TNXH Tâm
	AN Khanh
	Toán
	T Viết
	TD Khanh
	THToán
	C tả
	TD Thảo
	LTVC
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	THTVTâm
	Toán
	A Giang
	THT
	AN Khanh
	C tả
	C tả
	TD
	 TĐ 
	MTHương
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	BDTVTâm
	BD Toán
	A Giang
	
	THTV
	BDTV
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KTHương
	BDT

	THỨ 6
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	Ctả Bich
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	TLV

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	TLV
	A Giang
	Toán
	TNXHBich
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TCHương

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	S Hoạt
	Toán
	AN Khanh
	TLV
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTâm
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	TC Hương
	TC
	TD Khanh
	Toán
	BDTV
	Địa lý
	A Văn
	KH
	S Hoạt

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	BDT Tâm
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	KH  Bich

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin(Thùy)
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/4/2016
	THỨ
	TIẾT
	1A(Luyện)
	1B(ngoan)
	1C (Bích)
	1D(Hồng
	2A(Lịch)
	2B(ngoan)
	2C(Thìn
	2D(Sinh)
	3ANhung
	3BThảo
	4AThúy
	4BLinh
	5AHòe
	5Bviệt

	THỨ 2
Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	MTHương
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	T Đọc
	T Đọc

	
	2
	Học vần
	Học vần
	A Giang
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	Toán
	Toán

	
	3
	MTHương
	Toán
	A Giang
	Đạo đức
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	ANKhanh
	Toán
	C tả
	C tả

	
	4
	Toán
	MTHương
	Học vần
	Toán
	A Giang
	Đạo Đức
	Đạo đức
	Đạo Đức
	Đ Đức
	Đạo Đức
	Toán
	ANKhanh
	K Chuyện
	K Chuyện

	Chiều
	5
	Đạo đức Tâm
	Đạo đức
	Học vần
	BDT
	Toán 
	TViết
	TD
	TNXH
	BDTV
	AN Khanh
	Đ Đức
	KH
	A Văn
	Khoa học

	
	6
	THTVTâm
	BDT
	
	BDTV
	Đ đức
	AN Khanh
	
	BDTV
	BDT
	Tập Viết
	Tin Việt
	LS
	Đ Đức
	A Văn

	
	7
	TNXHTâm
	BDTV
	
	TNXH
	THT
	THTV
	
	TC
	AN Khanh
	BDT
	Tin Việt
	TDThảo
	L sử
	A Văn

	THỨ 3

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	AN Khanh
	LTVC
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	LTVC
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	KC
	KC
	Toán
	Toán
	A Văn
	A Giang
	TV
	TD Thảo
	MTHương
	Toán

	
	3
	AN Khanh
	Toán
	Toán
	THTVTâm
	MTHương
	A Giang
	LTVC
	T viết
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Tin Linh
	Toán
	TD Văn

	
	4
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	THTTâm
	C tả
	A Giang
	Tập viết
	Kchuyện
	T viết
	K chuyện
	KTHương
	Tin Linh
	KH
	ĐĐức

	Chiều
	5
	THTV
	BDTV
	
	MTHương
	BDT
	TNXHTâm
	TNXH
	C tả
	TNXH
	Toán
	TD Thảo
	Toán
	A Văn
	Tin Việt

	
	6
	BDTV
	BDTV
	
	Toán
	TD Khanh
	BDTVTâm
	
	MTHương
	BDTV
	BDT
	L sử
	Khoa
	A Văn
	Tin Việt

	
	7
	THTV
	BDT
	
	BDT
	THT
	BDT Tâm
	
	BDT
	TD Thảo
	TD Khanh
	KH
	KTHương
	BDT
	TD Văn

	THỨ 4

Sáng
	1
	Học vần
	Toán
	Học vần
	A Giang
	Toán
	LTVC
	TD
	BDTVTâm
	TĐ 
	Toán
	TV
	MTHương
	T đọc
	T đọc

	
	2
	Học vần
	TC Hương
	Học vần
	A Giang
	TD Khanh
	Tập đọc
	Tập đọc 
	BDTTâm
	 KC 
	C tả
	TV
	Tv
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	T đọc
	Toán
	Toán
	A Giang
	Toán
	TNXH
	MTHương
	Tv
	ANKhanh
	TLV

	
	4
	BDT Tâm
	Học vần
	TD
	Học vần
	LTVC
	MTHương
	C tả
	A Giang
	LTVC
	BDTV
	Toán
	Toán
	TLV
	ANKhanh

	Chiều
	5
	TD Khanh
	BDTV
	BDT
	Toán
	BDT
	BDTV
	
	TĐọc
	BDT
	TC Hương
	KH
	ĐịaTâm
	Địa lý
	A Văn

	
	6
	A Giang
	BDTV
	
	BDT
	THTV
	L toán
	
	Toán
	MTHương
	TD Khanh
	BDT
	BDTTâm
	TD
	A Văn

	
	7
	A Giang
	TDTâm
	
	TC
	THTV
	TD Khanh
	
	TH
	BDTV
	BDTV
	TD Thảo
	ĐĐ 
	A Văn
	MTHươn

	THỨ 5
	1
	THTVTâm
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả 
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	BDTVTâm
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 Công
	Toán
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	TNXH Tâm
	AN Khanh
	Toán
	T Viết
	TD Khanh
	THToán
	C tả
	TD Thảo
	LTVC
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	Học vần
	Toán
	Toán
	THT
	AN Khanh
	C tả Tâm
	C tả
	TD
	 TĐ 
	MTHương
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	Học vần
	BD Toán
	Đạo đức
	
	THTV
	BDTV Tâm
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KTHương
	BDT

	THỨ 6
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	Ctả 
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	TLV

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	C tả
	A Giang
	Toán
	TNXH
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TCHương

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	S Hoạt
	Toán
	AN Khanh
	TLV
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTâm
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	TC Hương
	TC
	TD Khanh
	Toán
	BDTV
	Địa lý
	A Văn
	KH
	S Hoạt

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	BDT Tâm
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	KH  

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 14/11/2016
	THỨ
	TIẾT
	1ALuyện
	1BNgoan
	1CThuần
	1D(Hồng
	2ALịch
	2B(ngoan)
	2C(Thìn
	2D(Sinh)
	3ANhung
	3BThảo
	4AThúy
	4BLinh
	5AHòe
	5Bviệt

	THỨ 2
Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	MTHương
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	T Đọc
	T Đọc

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	Toán
	Toán

	
	3
	MTHương
	Toán
	Học vần
	Đạo đức
	A Giang
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	ANKhanh
	Toán
	C tả
	C tả

	
	4
	Toán
	MTHương
	Toán
	Toán
	A Giang
	Đạo Đức
	Đạo đức
	Đạo Đức
	Đ Đức
	Đạo Đức
	Toán
	ANKhanh
	K Chuyện
	K Chuyện

	Chiều
	5
	Đạo đức Tâm
	Đạo đức
	Đạo đức
	BDT
	Toán 
	TViết
	TD
	TNXHBich
	BDTV
	AN Khanh
	Đ Đức
	KH
	A Văn
	TD

	
	6
	THTVTâm
	BDT
	
	BDTV
	Đ đức
	AN Khanh
	
	BDTVBich
	BDT
	Tập Viết
	Tin Việt
	LS
	Đ Đức
	A Văn

	
	7
	TNXHTâm
	BDTV
	
	TNXHBich
	THT
	THTV
	
	TC
	AN Khanh
	BDT
	Tin Việt
	TDThảo
	L sử
	A Văn

	THỨ 3

Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	ToánBich
	Toán
	AN Khanh
	LTVC
	A Văn
	A Giang
	TV
	TV
	LTVC
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	KCBich
	KC
	Toán
	Toán
	A Văn
	A Giang
	TV
	TD Thảo
	MTHương
	Toán

	
	3
	AN Khanh
	Toán
	Toán
	THTVTâm
	MTHương
	A Giang
	LTVC
	T viết
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Tin Linh
	Toán
	KH  Bich

	
	4
	Toán
	AN Khanh
	TNXH
	THTTâm
	C tảBich
	A Giang
	Tập viết
	Kchuyện
	T viết
	K chuyện
	KTHương
	Tin Linh
	KH
	ĐĐức

	Chiều
	5
	THTV
	BDTVTâm
	BDT
	MTHương
	BDT
	TNXHBich
	TNXH
	C tả
	TNXH
	Toán
	TD Thảo
	Toán
	A Văn
	Tin Việt

	
	6
	BDTV
	BDTVTâm
	
	Toán
	TD Khanh
	BDTv Bich
	
	MTHương
	BDTV
	BDT
	L sử
	Khoa
	A Văn
	Tin Việt

	
	7
	THTV
	BDTTâm
	
	BDT
	THT
	BDT Bich
	
	BDT
	TD Thảo
	TD Khanh
	KH
	KTHương
	BDT
	TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	Học vần
	Toán
	Học vần
	A Giang
	Toán
	LTVC
	TD
	BDTVTâm
	TĐ 
	ToánBich
	TV
	MTHương
	T đọc
	T đọc

	
	2
	Học vần
	TC Hương
	Học vần
	A Giang
	TD Khanh
	Tập đọc
	Tập đọc 
	BDTTâm
	 KC 
	C tảBich
	TV
	Tv
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	T đọc
	Toán
	Toán
	A Giang
	Toán
	TNXHBich
	MTHương
	Tv
	ANKhanh
	TLV

	
	4
	BDT Tâm
	Học vần
	TD
	Học vần
	LTVC
	MTHương
	C tả
	A Giang
	LTVC
	BDTVBich
	Toán
	Toán
	TLV
	ANKhanh

	Chiều
	5
	TD Khanh
	BDTV
	BDT
	Toán
	BDT
	BDTVBich
	
	TĐọc
	BDT
	TC Hương
	KH
	ĐịaTâm
	Địa lý
	A Văn

	
	6
	A Giang
	BDTV
	
	BDT
	THTV
	L toánBich
	
	Toán
	MTHương
	TD Khanh
	BDT
	BDTTâm
	TD
	A Văn

	
	7
	A Giang
	TDTâm
	
	TC
	THTV
	TD Khanh
	
	TH
	BDTV
	BDTV
	TD Thảo
	ĐĐ 
	A Văn
	MTHươn

	THỨ 5
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	MTHương
	Toán
	 C tả 
	Tập đọc
	TV 
	A Văn
	Tin Linh
	LTVC

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TLV
	TLV
	Toán
	BDTV
	 Công
	Toán
	TV
	A Văn
	Tin Linh
	Toán

	
	3
	TC Hương
	TNXH Tâm
	AN Khanh
	Toán
	T Viết
	TD Khanh
	THToán
	C tả
	TD Thảo
	LTVC
	A Văn
	TV
	LTVC
	LS

	
	4
	THTVTâm
	Toán
	A Giang
	THT
	AN Khanh


	C tả
	C tả
	TD
	 TĐ 
	MTHương
	A Văn
	TV
	Toán
	Đ lý

	
	5
	BDTVTâm
	BD Toán
	A Giang
	
	THTV
	BDTV
	TLV
	
	Toán 
	TNXH
	Toán
	Toán
	KTHương
	BDT

	THỨ 6
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	AN Khanh
	Toán 
	Toán
	A Giang
	TLV
	Ctả Bich
	TLV
	A Văn
	TV 
	TLV
	TLV

	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	TD Khanh
	C Tả
	TLV
	A Giang
	Toán
	TNXHBich
	Toán
	A Văn
	Toán
	Toán
	TCHương

	
	3
	Toán
	A Giang
	Toán
	Học vần
	TC Hương
	S Hoạt
	Toán
	AN Khanh
	TLV
	C Tả
	Toán
	S Hoạt
	TD Thảo
	Toán 

	
	4
	BDTTâm
	A Giang
	TC
	Học vần
	TNXH
	TC Hương
	TC
	TD Khanh
	Toán
	BDTV
	Địa lý
	A Văn
	KH
	S Hoạt

	
	5
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	BDT Tâm
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	S Hoạt
	A Văn
	S Hoạt
	KH  Bich

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin, Tin
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 06/9/2016

	THỨ
	T
	1A Luyện
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Tâm
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Hòe
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TOÁN
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Thảo
	TD
	TĐỌC
	Đ Đ
	A Giang
	TOÁN
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ĐĐ
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD
	A Giang
	Đ ĐỨC
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	Chiều
	5
	THTV Hòa
	A Giang
	TNXH
	THTV
	Đ Đ
	Huyên  BDTV
	
	TNXH
	TOÁN
	TNXH
	KC
	C TẢ
	ÂN Thảo
	Ngoan 

	
	6
	BDTVHòa
	A Giang
	
	THTV
	C TẢ
	Huyên TNXH
	
	THT
	Tin
	C TẢ
	TD Thảo
	KH
	A Văn
	Ngoan KT

	
	7
	THT Hòa
	ÂN Thảo
	
	THT
	THTV
	Huyên  ĐĐ
	
	THTV
	Tin
	TD
	KH
	TD
	A Văn
	Ngoan TD

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	TD
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Ngoan ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	KC
	LTVC
	KC
	TV
	MT
	Ngoan  LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TOÁN
	TV
	C TẢ
	ĐĐ
	C TẢ
	MT
	TĐỌC
	Ngoan ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	Ngoan THTV
	TV
	TNXH
	KC
	TOÁN
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	BDT
	MT
	ÂN Thảo
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Hòa
	THTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Huyên  BDT
	TNXH
	ÂN Thảo
	BDTV
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Ngoan 

	
	6
	BDTVHòa
	THT
	
	TD Thảo
	BDT
	Huyên BDTV
	
	MT
	TNXH
	A Văn
	TOÁN
	LTVC
	LS
	Ngoan BD

	
	7
	THT Hòa
	BDTV
	
	ÂN Thảo
	TD
	Huyên BDTV
	
	TC Hương
	TD
	T CÔNG
	KH
	BDT
	TD
	NgoanTD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TĐỌC
	ÂN Thảo
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	HuyênBDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	ÂN Thảo
	A Văn
	TOÁN
	HuyênBDTV
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN Thảo
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TC
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	TNXH
	BDT
	TOÁN
	Huyên ĐĐ
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVHòa
	MT
	MT
	TOÁN
	Ngoan BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	BDT
	C TẢ
	T LV
	Huyên LS
	TV
	ÂN Thảo

	
	6
	TNXHHòa
	Ngoan THTV
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTV
	Tin
	ÂN Thảo
	Huyên ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	BDTHòa
	TD HƯƠNG
	
	
	NgoanBDTV
	ÂN Thảo
	
	THT
	TD
	Tin
	BDT
	Huyên KT
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	ÂN Thảo
	Hòa THTV
	Ngoan TNXH
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Thảo
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THT
	Ngoan TC
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TV
	TV
	NgoanTHT
	C TẢ
	T CÔNG
	Hòa  BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	Ngoan BDTV
	TOÁN
	TV
	TOÁN
	TV
	TD
	Hòa  BDTV
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	TOÁN
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Ngoan  BDT
	BDT
	
	BDTV
	THTV
	ÂN Thảo
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	BDTV
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	ÂN Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	Huyên  BDT
	A Giang
	TOÁN
	Ngoan  ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	TD
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	Huyên  BDT
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TLV
	A Văn
	TLV
	TOÁN
	Ngoan

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	TOÁN
	TLV
	TLV
	TOÁN
	BDTV
	TLV
	TOÁN
	KHHuyên
	TOÁN

	
	4
	SH
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	TLV
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	Ngoan TD
	TOÁN
	BDT
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	TD Thảo
	SH
	SH
	
	A Giang
	SH
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/11/2016

	THỨ
	T
	1A Luyện
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Hòe
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Khanh
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	TOÁN
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Khanh
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	Đ Đ
	A Giang
	Đ ĐỨC
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV Hòa
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Thảo
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	TNXH
	KC
	C TẢ
	ÂN Khanh
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	A Giang
	
	THTV
	C TẢ
	BDTV
	
	TD
	Tin
	C TẢ
	TDKhanh
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Hòa
	ÂN  Khanh
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	THTV
	Tin
	TD
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Thảo

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	Lan  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Hòa  ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	Lan BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Hòa LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	Lan THTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Khanh
	ĐĐ
	KC
	MT
	TĐỌC
	Hòa ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	KC
	Lan  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	BDT
	MT
	ÂNKhanh
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Hòa
	BDTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Toán
	TNXH
	ÂN  Khanh
	BDT
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	THT
	
	TD Khanh
	THTV
	C tả
	
	MT
	TNXH
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	Lan BD

	
	7
	THT Hòa
	BDTV
	
	ÂN  Khanh
	BDT
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	T CÔNG
	KH
	TD Thảo
	TD
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Hòa BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN  Khanh
	A Văn
	TOÁN
	Hòa BDTV
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Khanh
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Khanh
	BDT
	TOÁN
	Hòa  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVHòa
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	BDT
	C TẢ
	T LV
	TD Thảo
	TV
	ÂNKhanh

	
	6
	TNXHHòa
	THTV
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTV
	Tin
	ÂNKhanh
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	BDTHòa
	TD HƯƠNG
	
	
	TD Thảo
	ÂN  Khanh
	
	THT
	TD
	Tin
	BDT
	Lan LS
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Khanh
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	HòaTNXH
	C tả
	ÂN Khanh
	 BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	Lan THTV
	BDT
	TV
	Hòa TC
	TV
	T CÔNG
	 TD
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Lan  BDT
	ÂN  Khanh
	
	Hòa THT
	THTV
	TD
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	Toán
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	TD Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	TLV
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TD 
	A Văn
	TOÁN
	TOÁN
	TD Thảo

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	BDT
	KH Hòa 
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	Hòa  BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	BDTV
	TOÁN
	BDTV
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Hòa   BDT
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/11/2016

	THỨ
	T
	1A Thuần
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Hòe
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Khanh
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	TOÁN
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Khanh
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	Đ Đ
	A Giang
	Đ ĐỨC
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV Lịch
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Thảo
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	TNXH
	KC
	C TẢ
	ÂN Khanh
	Lan KH

	
	6
	BDTVLịch
	A Giang
	HĐNG
	HĐNG
	C TẢ
	HĐNG
	HĐNG
	TD
	Tin
	C TẢ
	TDKhanh
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Lịch
	ÂN  Khanh
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	HĐNG
	Tin
	TD
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Thảo

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	Lan  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Lịch ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	Lan BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Lịch LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	Lịch THTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Khanh
	ĐĐ
	KC
	MT
	TĐỌC
	Lan ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	KC
	Lan  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	BDT
	MT
	ÂNKhanh
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Lịch
	BDTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Toán
	TNXH
	ÂN  Khanh
	BDT
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Lan KH

	
	6
	BDTVLịch
	THT
	
	TD Khanh
	THTV
	C tả
	
	MT
	TNXH
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	HĐNG

	
	7
	THT Lịch
	BDTV
	
	ÂN  Khanh
	HĐNG
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	HĐNG
	KH
	TD Thảo
	TD
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Lịch  BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN  Khanh
	A Văn
	TOÁN
	HĐNG
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Khanh
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Khanh
	T CÔNG
	TOÁN
	Lịch  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVLịch
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	HĐNG
	C TẢ
	T LV
	TD Thảo
	TV
	ÂNKhanh

	
	6
	TNXHLịch
	HĐNG
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTV
	Tin
	ÂNKhanh
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	HĐNG Lịch
	TD HƯƠNG
	
	
	TD Thảo
	ÂN  Khanh
	
	THT
	TD
	Tin
	HĐNG
	Lan LS
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Lịch THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Khanh
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Lịch  THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	Lan TC
	C tả
	ÂN Khanh
	 BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	LịchTHTV
	BDT
	TV
	Lan  TNXH
	TV
	T CÔNG
	 TD
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Lịch  BDT
	ÂN  Khanh
	
	Lan THT
	THTV
	TD
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	Toán
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	TD Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	TLV
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TD 
	A Văn
	TOÁN
	TOÁN
	TD Thảo

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	BDT
	KH Lan 
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	Lan   BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	BDTV
	TOÁN
	HĐNG
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Lan   BDT
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 13/2/2016

	THỨ
	T
	1A Thuần
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Hòe
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Khanh
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	TOÁN
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Khanh
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	Đ Đ
	A Giang
	Đ ĐỨC
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV Lịch
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Thảo
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	T CÔNGHòa
	KC
	C TẢ
	ÂN Khanh
	Lan KH

	
	6
	BDTVLịch
	A Giang
	HĐNG
	HĐNG
	C TẢ
	HĐNG
	HĐNG
	TD
	Tin
	HĐNGHòa
	TDKhanh
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Lịch
	ÂN  Khanh
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	HĐNG
	Tin
	TDHòa
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Thảo

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	Lan  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Lịch ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	Lan BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Lịch LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	Lịch THTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Khanh
	ĐĐ
	KC
	MT
	C tả
	Lan ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	KC
	Lan  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	TĐỌC
	MT
	ÂNKhanh
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Lịch
	BDTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Toán
	TNXH
	ÂN  Khanh
	BDT
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Lan KH

	
	6
	BDTVLịch
	THT
	
	TD Khanh
	THTV
	C tả
	
	MT
	TNXH
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	HĐNG

	
	7
	THT Lịch
	BDTV
	
	ÂN  Khanh
	HĐNG
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	BDT
	KH
	TD Thảo
	TD
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Lịch  BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN  Khanh
	A Văn
	TOÁN
	HĐNG
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Khanh
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Khanh
	TNXH
	TOÁN
	Lịch  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVLịch
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	HĐNG Hòa
	C TẢ
	T LV
	TD Thảo
	TV
	ÂNKhanh

	
	6
	TNXHLịch
	HĐNG
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTVHòa
	Tin
	ÂNKhanh
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	HĐNG Lịch
	TD HƯƠNG
	
	
	TD Thảo
	ÂN  Khanh
	
	THT
	TDHòa
	Tin
	HĐNG
	Lan LS
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Lịch THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Khanh
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Lịch  THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	Lan TC
	C tả
	ÂN Khanh
	 BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	LịchTHTV
	BDT
	TV
	Lan  TNXH
	TV
	T CÔNG
	 TD
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Lịch  BDT
	ÂN  Khanh
	
	Lan THT
	THTV
	TD
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	Toán
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	TD Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	TLV
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TD 
	A Văn
	TOÁN
	TOÁN
	TD Thảo

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	BDT
	KH Hòa
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	Hòa  BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	BDTV
	TOÁN
	HĐNG
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Hòa   BDT
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 1/3/2017
	THỨ
	T
	1A Thuần
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Lịch
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Khanh
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	HĐNGLan
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Khanh
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	Đ Đ
	A Giang
	TOÁN
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV Hòa
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Thảo
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	Đ ĐỨC
	KC
	C TẢ
	ÂN Khanh
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	A Giang
	HĐNG
	HĐNG
	C TẢ
	HĐNG
	HĐNG
	TD
	Tin
	BDT
	TDKhanh
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Hòa
	ÂN  Khanh
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	HĐNG
	Tin
	TD
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Thảo

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	Lan  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Hòa ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	Lan BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Hòa LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	HòaTHTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Khanh
	ĐĐ
	KC
	MT
	C tả
	Lan ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	KC
	Lan  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	TĐỌC
	MT
	ÂNKhanh
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Hòa
	BDTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Toán
	TNXH
	ÂN  Khanh
	TNXH
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	THT
	
	TD Khanh
	THTV
	C tả
	
	MT
	HĐNG  
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	HĐNGlan

	
	7
	THT Hòa
	BDTV
	
	ÂN  Khanh
	HĐNG
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	T CÔNG
	KH
	TD Thảo
	TD
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Hòa BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN  Khanh
	A Văn
	TOÁN
	HĐNG Hòa
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Khanh
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Khanh
	TNXH
	TOÁN
	Hòa  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVHòa
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	BDT
	C TẢ
	T LV
	TD Thảo
	TV
	ÂNKhanh

	
	6
	TNXHHòa
	HĐNG
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTV
	Tin
	ÂNKhanh
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	HĐNG Hòa
	TD HƯƠNG
	
	
	TD Thảo
	ÂN  Khanh
	
	THT
	TD
	Tin
	HĐNG
	Lan LS
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Khanh
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	Lan TC
	C tả
	ÂN Khanh
	 BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	HòaTHTV
	BDT
	TV
	Lan  TNXH
	TV
	T CÔNG
	 TD
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Hòa BDT
	ÂN  Khanh
	
	Lan THT
	THTV
	TD
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	Toán
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	TD Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	BDTHòa
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TD 
	A Văn
	HĐNGHòa
	TOÁN
	TD Thảo

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	TLV
	KH Hòa
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	Hòa  BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	BDTV
	TOÁN
	TOÁN
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Hòa   BDT
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 27/4/2017
	THỨ
	T
	1A Thuần
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Lịch
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Khanh
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	HĐNGLan
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Khanh
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	Đ Đ
	A Giang
	TOÁN
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV  Hòa
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Thảo
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	Đ ĐỨCNg
	KC
	C TẢ
	ÂN Khanh
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	A Giang
	HĐNG
	HĐNG
	C TẢ
	HĐNG
	HĐNG
	TD
	Tin
	BDT Ng
	TDKhanh
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Hòa
	ÂN  Khanh
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	HĐNG
	Tin
	TD Ng
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Thảo

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	NG  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Hòa ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	NG BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Hòa LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	HòaTHTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Khanh
	ĐĐ
	KC
	MT
	C tả
	Ng  ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	KC
	NG  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	TĐỌC
	MT
	ÂNKhanh
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT NG
	BDTV
	BDTV
	MT
	BDT 
	Toán
	TNXH
	ÂN  Khanh
	TNXH
	A Văn
	LTVC
	KH
	LSỬ
	Lan KH

	
	6
	BDTVNG
	THT
	
	TD Khanh
	THTV
	C tả
	
	MT
	HĐNG  
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	HĐNGlan

	
	7
	THT NG
	BDTV
	
	ÂN  Khanh
	HĐNG
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	T CÔNG
	KH
	TD Thảo
	TD
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Hòa BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN  Khanh
	A Văn
	TOÁN
	HĐNG Hòa
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Khanh
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Khanh
	TNXH
	TOÁN
	Hòa  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVHòa
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD
	THTV
	BDT  Ng
	C TẢ
	T LV
	TD Thảo
	TV
	ÂNKhanh

	
	6
	TNXHHòa
	HĐNG
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	BDTV Ng
	Tin
	ÂNKhanh
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	HĐNGHòa
	TD HƯƠNG
	
	
	TD Thảo
	ÂN  Khanh
	
	THT
	TD Ng
	Tin
	HĐNG
	Lan LS
	TD
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Khanh
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	Lan TC
	C tả
	ÂN Khanh
	 BDT
	C TẢ
	TNXH
	LTVC
	MT
	TV
	TOÁN

	
	4
	TV
	HòaTHTV
	BDT
	TV
	Lan  TNXH
	TV
	T CÔNG
	 TD
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TOÁN
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Hòa BDT
	ÂN  Khanh
	
	Lan THT
	THTV
	TD
	
	A Giang
	A Văn
	BDT
	Toán
	LS
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	
	

	THỨ 6
	1
	TD Thảo
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	BDTHòa
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	TD 
	A Văn
	HĐNGHòa
	TOÁN
	TD Thảo

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	TLV
	KH Hòa
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD
	SH
	A Giang
	Hòa  BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	BDTV
	TOÁN
	TOÁN
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Hòa   BDT
	SH
	
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin Tin


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/4/2017
	THỨ
	T
	1A Thuần
	1B Hồng
	1C Bích
	1D Hồng
	2A Sinh
	2B(ngoan)
	2C Thìn
	2D Huyền
	3A Nhung
	3B Thảo
	4A Việt
	4B Lịch
	5AThúy
	5BLinh

	THỨ 2
Sáng
	1
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ
	C cờ

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	MT
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TV
	TV

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	TĐỌC
	KC
	KC
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TD Hưng
	TĐỌC
	Toán
	A Giang
	HĐNGLan
	C TẢ
	A Văn
	KT Hương
	TOÁN

	
	5
	ÂN  Thảo
	ĐĐ
	Đ Đ
	Đ Đ
	Lan BDTV
	Toán
	TOÁN
	TD Hưng
	A Giang
	TOÁN
	KT Hương
	A Văn
	TOÁN
	L S

	  Chiều
	5
	THTV Hòa
	A Giang
	TNXH
	THTV
	TD Hưng
	BDT
	BDT
	TNXH
	TOÁN
	Đ ĐỨC
	KC
	C TẢ
	ÂN Thảo
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	A Giang
	HĐNG
	HĐNG
	C TẢ
	HĐNG
	HĐNG
	Đ Đ
	Tin
	BDT
	TD Hưng
	KH
	A Văn
	Lan  KT

	
	7
	THT Hòa
	ÂN  Thảo
	
	THT
	Đ Đ
	Lan  TNXH
	
	HĐNG
	Tin
	TD
	KH
	 Đ Đ
	A Văn
	TD Hưng

	THỨ 3

Sáng
	1
	MT
	TV
	A Giang
	TV
	LTVC
	Lan  ĐĐ
	TOÁN
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	Hòa ĐĐ
	LTC
	TV
	A Văn

	
	2
	TV
	TV
	A Giang
	TV
	TOÁN
	Lan BDTV
	LTVC
	C tả
	TV
	MT
	Hòa LS
	TOÁN
	TV
	A Văn

	
	3
	TV
	HòaTHTV
	TV
	TOÁN
	TV
	TD Hưng
	ĐĐ
	KC
	MT
	C tả
	Lan ĐL
	KC
	TOÁN
	TV

	
	4
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	TNXH
	TD Hưng
	Lan  BDTV
	T VIẾT
	THTV
	TOÁN
	TĐỌC
	MT
	ÂN Thảo
	KHOA
	TOÁN

	Chiều
	5
	THT Hòa
	BDTV
	BDTV
	MT
	KC
	Toán
	TNXH
	ÂN  Thảo
	TNXH
	A Văn
	LTVC
	KH
	TD Hưng
	Lan KH

	
	6
	BDTVHòa
	THT
	
	TD Hưng
	THTV
	C tả
	
	MT
	HĐNG  
	A Văn
	TOÁN
	BDT
	LS
	HĐNGlan

	
	7
	THT Hòa
	BDTV
	
	ÂN Thảo
	HĐNG
	KC 
	
	TC Hương
	TD
	T CÔNG
	KH
	TD Hưng
	KT
	Lan TD

	THỨ 4

Sáng
	1
	TCHương
	TV
	TOÁN
	A Giang
	TĐ
	LTVC
	TĐỌC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	A Văn
	TĐỌC
	Hòa BDT
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	A Giang
	TOÁN
	TĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TC
	ÂN Thảo
	A Văn
	TOÁN
	HĐNG Hòa
	TV

	
	3
	TV
	TOÁN
	TV
	TV
	ÂN  Thảo
	TC Hương
	C TẢ
	A Giang
	TNXH
	T VIẾT
	T ĐỌC
	TLV
	A Văn
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	TC Hương
	TC
	TV
	C TẢ
	TOÁN
	KC
	A Giang
	ÂN  Thảo
	TNXH
	TOÁN
	Hòa  KT
	A Văn
	LS

	Chiều
	5
	THTVHòa
	MT
	MT
	TOÁN
	Lan  BDTV
	A Giang
	TD Hưng
	THTV
	BDT
	C TẢ
	T LV
	TD Hưng
	TV
	ÂN Thảo

	
	6
	TNXHHòa
	HĐNG
	
	TC
	MT
	A Giang
	
	BDTV
	TD Hưng
	Tin
	ÂN
	Lan ĐL
	TOÁN
	A Văn

	
	7
	HĐNG Hòa
	TD HƯƠNG
	
	
	BDT
	ÂN  Thảo
	
	THT
	TDBDTV
	Tin
	HĐNG
	Lan LS
	LS
	A Văn

	THỨ 5
	1
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THTV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	LTVC
	TOÁN
	TD Hưng
	A Văn
	MT
	TV

	
	2
	A Giang
	TV
	TV
	Hòa THT
	BDTV
	MT
	C TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	LTC
	TOÁN
	A Văn
	TD Hưng
	TV

	
	3
	TV
	TNXH
	TOÁN
	TV
	Lan TC
	C tả
	ÂN Thảo
	 BDT
	A Giang
	A Văn
	LTVC
	MT
	TV
	TD Hưng

	
	4
	TV
	HòaTHTV
	BDT
	TV
	Lan  TNXH
	TV
	T CÔNG
	 TD Hưng
	A Giang
	A Văn
	BDTV
	LTVC
	TV
	MT Hương

	
	5
	TOÁN
	Hòa BDT
	ÂN  Thảo
	
	Lan THT
	THTV
	TD Hưng
	
	C TẢ
	TNXH
	BDT
	Toán
	TOÁN
	LSỬ

	
	6
	
	
	
	
	BDTV
	BDTV
	
	
	BDTV
	BDTV
	BDTV
	BDTV
	BDTV
	BDTV

	
	7
	
	
	
	
	BDT
	BDT
	
	
	BDT
	BDT
	BDT
	BDT
	BDT
	BDT

	THỨ 6
	1
	TD Hưng
	TV
	TV
	TV
	TLV
	TOÁN
	A Giang
	TOÁN
	 ĐĐ
	TOÁN
	A Văn
	BDTHòa
	TV
	TV

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TOAN
	TLV
	A Giang
	C TẢ
	TLV
	BDTV
	A Văn
	HĐNGHòa
	TOÁN
	TOÁN

	
	3
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	SH
	SH
	TLV
	TLV
	TOÁN
	TLV
	TLV
	TLV
	KH Hòa
	TOÁN

	
	4
	Đạo đức
	THT
	TD Hưng
	SH
	A Giang
	Hòa  BDT
	TOÁN
	SH
	C TẢ
	SH
	TOÁN
	TOÁN
	ĐỊA
	ĐL

	
	5
	SH
	SH
	SH
	
	A Giang
	Hòa   BDT
	SH
	
	SH
	TD Hưng
	SH
	SH
	SH
	SH

	Chiều
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin 
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin 

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin

	Thứ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin
	
	
	


                                                                                                                                                                NGƯỜI PHÂN CÔNG

                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thùy
